
 
 

 TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH 

         THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           Số: 02/2025/HSST-QĐ 

 

 Tân Bình, ngày 28 tháng 5 năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 

ĐÌNH CHỈ VỤ ÁN 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ vào các Điều 45, Điều 155, Điều 277 và điểm a khoản 1 Điều 282 

của Bộ luật tố tụng hình sự; 

Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 68/2025/TLST 

– HS ngày 28/4/2025 của Tòa án nhân dân quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí 

Minh; 

Xét thấy: Bị hại Phạm Thành L có đơn rút yêu cầu khởi tố vụ án, đề nghị 

không xử lý hình sự đối với bị cáo Châu Thành L1 đúng quy định của pháp luật 

và không bị ép buộc hay cưỡng bức; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Đình chỉ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 68/2025/HSST ngày 

28/4/2025 đối với bị can: 

Họ và tên: CHÂU THÀNH L1. 

Sinh ngày 02 tháng 5 năm 2000 tại Đồng Nai. 

Nơi đăng ký thường trú: Ấp P, xã P, huyện T, tỉnh Đồng Nai. 

Nơi ở hiện tại: 541/6/18 H, Khu phố A, phường B, quận B, Thành phố Hồ 

Chí Minh. 

Bị Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh truy 

tố về tội “Cố ý gây thương tích” theo điểm a, điểm i khoản 1 Điều 134 Bộ luật 

hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

2. Quyết định này có thể bị kháng cáo, kháng nghị và có hiệu lực kể từ 

ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. Vụ án sẽ được tiếp tục giải quyết khi 

có Quyết định phục hồi vụ án. 

3. Hậu quả của việc đình chỉ vụ án: 

3.1. Bị hại Phạm Thành L (năm sinh 2000; Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố 

A, phường N, thị xã N, tỉnh Khánh Hòa; Nơi ở hiện tại: Chung cư M - A V, 

phường T, thành phố T, Thành phố Hồ Chí Minh) đã rút yêu cầu khởi tố thì 

không có quyền yêu cầu lại, trừ trường hợp rút yêu cầu do bị ép buộc, cưỡng 

bức. 

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BA%A4p%20Ph%C3%BA%20L%C3%A2m%204,%20x%C3%A3%20Ph%C3%BA%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20T%C3%A2n%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20H%C6%B0%C6%A1ng%20L%E1%BB%99%202,%20Khu%20ph%E1%BB%91%2012,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20B%C3%ACnh%20Tr%E1%BB%8B%20%C4%90%C3%B4ng,%20qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20T%C3%A2n,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20H%C6%B0%C6%A1ng%20L%E1%BB%99%202,%20Khu%20ph%E1%BB%91%2012,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20B%C3%ACnh%20Tr%E1%BB%8B%20%C4%90%C3%B4ng,%20qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20T%C3%A2n,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Th%C3%A0nh%20Lu%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202000%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20H%C6%B0%C6%A1ng%20L%E1%BB%99%202,%20Khu%20ph%E1%BB%91%2012,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20B%C3%ACnh%20Tr%E1%BB%8B%20%C4%90%C3%B4ng,%20qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20T%C3%A2n,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%2016,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ninh%20Hi%E1%BB%87p,%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20Ninh%20H%C3%B2a,%20t%E1%BB%89nh%20Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%2016,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ninh%20Hi%E1%BB%87p,%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20Ninh%20H%C3%B2a,%20t%E1%BB%89nh%20Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Chung%20c%C6%B0%20Masteri%20An%20Ph%C3%BA%20-%20179%20V%C3%B5%20Nguy%C3%AAn%20Gi%C3%A1p,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%A3o%20%C4%90i%E1%BB%81nq,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Th%E1%BB%A7%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Chung%20c%C6%B0%20Masteri%20An%20Ph%C3%BA%20-%20179%20V%C3%B5%20Nguy%C3%AAn%20Gi%C3%A1p,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%A3o%20%C4%90i%E1%BB%81nq,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Th%E1%BB%A7%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
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giảm, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án, ông Phạm Thành L phải 

chịu 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí Hình sự sơ thẩm. 

3.2. Trả tự do ngay cho bị cáo sau đây đang bị tạm giam, nếu bị cáo 

không bị tạm giam về một tội nào khác: 

Họ và tên: CHÂU THÀNH L1. 

Sinh ngày 02 tháng 5 năm 2000 tại Đồng Nai. 

Nơi đăng ký thường trú: Ấp P, xã P, huyện T, tỉnh Đồng Nai. 

Nơi ở hiện tại: 541/6/18 H, Khu phố A, phường B, quận B, Thành phố Hồ 

Chí Minh. 

Bị Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh truy 

tố về tội “Cố ý gây thương tích” theo điểm a, điểm i khoản 1 Điều 134 Bộ luật 

hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

3.3. Về vật chứng thi hành theo Biên bản về việc giao vật chứng, tài sản 

số 102/BB/2025 ngày 20/5/2025 giữa Công an quận T với Chi cục Thi hành án 

dân sự quận Tân Bình:  

- Tịch thu và tiêu hủy: 01 (một) con dao Thái Lan, cán gỗ màu nâu, dài 

khoảng 20cm. 

- Trả lại cho Phạm Thành L: 

+ 01 (một) xe mô tô hiệu Honda Winnerx, biển số: 60B3-788.56, có số 

máy: KC34E1224560, số khung: RLHKC3712MY107218, không kiểm tra tình 

trạng bên trong máy. 

+ 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone 14, màu xanh; Đặc điểm: điện 

thoại cũ, đã qua sử dụng. 

+ 01 (một) áo thun màu trắng, 01 (một) quần jean dài màu xám; Đặc 

điểm: quần áo cũ, đã qua sử dụng. 

Nơi nhận: 
-   - Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình; 

-   - Phân trại tạm giam khu vực quận Tân Bình – 

trại tạm giam Chí Hòa, Công an TP.HCM; 

-   - Chi cục THADS quận Tân Bình; 

-   - Bị hại; 

-   - Bị cáo; 

  - Lưu hồ sơ vụ án. 

THẨM PHÁN 
 

        Dương Thị Lan Ngọc 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Th%C3%A0nh%20Lu%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202000%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20H%C6%B0%C6%A1ng%20L%E1%BB%99%202,%20Khu%20ph%E1%BB%91%2012,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20B%C3%ACnh%20Tr%E1%BB%8B%20%C4%90%C3%B4ng,%20qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20T%C3%A2n,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BA%A4p%20Ph%C3%BA%20L%C3%A2m%204,%20x%C3%A3%20Ph%C3%BA%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20T%C3%A2n%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20H%C6%B0%C6%A1ng%20L%E1%BB%99%202,%20Khu%20ph%E1%BB%91%2012,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20B%C3%ACnh%20Tr%E1%BB%8B%20%C4%90%C3%B4ng,%20qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20T%C3%A2n,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20H%C6%B0%C6%A1ng%20L%E1%BB%99%202,%20Khu%20ph%E1%BB%91%2012,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20B%C3%ACnh%20Tr%E1%BB%8B%20%C4%90%C3%B4ng,%20qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20T%C3%A2n,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20qu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Th%C3%A0nh%20Lu%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202000%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20H%C6%B0%C6%A1ng%20L%E1%BB%99%202,%20Khu%20ph%E1%BB%91%2012,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20B%C3%ACnh%20Tr%E1%BB%8B%20%C4%90%C3%B4ng,%20qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20T%C3%A2n,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh

